
Ngày Tiết Lớp 9/1 Lớp 9/2 Lớp 9/3 Lớp 9/4 Lớp 9/5 Lớp 9/6 Lớp 9/7 Lớp 9/8

N SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

g Cô Cẩm
Cô Mai 

Hoa
Cô Yến

Cô Mai 

Trang
Cô Cúc

Thầy 

Quốc
Cô Huê Cô Thế

à Văn
Toán 

(B2)

Tiếng 

anh
Toán

Tiếng 

anh

Toán 

(B2)

Văn 

(B2)

Tiếng 

anh 

(B2)

y
Cô 

Thoa

Cô Mai 

Hoa

Cô 

Ngân 

Hà

Cô Thu 

Hà

Cô 

Thụy 

Mi

Cô Chi

Cô 

Thanh 

Thảo

Cô Hiếu

Giải 

lao 

sáng

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

1 T3s
Toán 

(B2)
Toán Văn

Tiếng 

anh
Toán Toán

Tiếng 

anh
Toán

T4s Cô Cẩm
Cô Mai 

Hoa

Cô 

Thoa

Cô 

Thụy 

Mi

Cô Thu 

Hà
Cô Chi

Cô 

Ngân 

Hà

Cô Yến

Nghỉ 

trưa
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Toán
Tiếng 

anh

Tiếng 

anh 

(B2)

Tiếng 

anh 

(B2)

Văn Văn Toán
Văn 

(B2)

Cô Cẩm Cô Hiếu

Cô 

Ngân 

Hà

Cô 

Thụy 

Mi

Thầy 

Long

Cô 

Hồng 

Dung

Cô Thu 

Hà

Cô 

Thanh 

Thảo

Văn

Cô 

Thanh 

Thảo

Giải 

lao 

chiều

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
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T1s

T2s

T1c

T2c



Ngày Tiết Lớp 9/1 Lớp 9/2 Lớp 9/3 Lớp 9/4 Lớp 9/5 Lớp 9/6 Lớp 9/7 Lớp 9/8

Tiếng 

anh
Văn Toán Văn

Toán 

(B2)

Tiếng 

anh
Văn

Tiếng 

anh

Cô 

Thụy 

Mi

Cô 

Hồng 

Dung

Cô Yến
Thầy 

Long

Cô Thu 

Hà

Cô 

Ngân 

Hà

Cô 

Thanh 

Thảo

Cô Hiếu

N T1s
Tiếng 

anh

Tiếng 

anh 

(B2)

Văn Toán Văn
Văn 

(B2)

Tiếng 

anh 

(B2)

Toán 

(B2)

g T2s

Cô 

Thụy 

Mi

Cô Hiếu
Cô 

Thoa

Cô Thu 

Hà

Thầy 

Long

Cô 

Hồng 

Dung

Cô 

Ngân 

Hà

Cô Yến

à

Giải 

lao 

sáng

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

y T3s

Tiếng 

anh 

(B2)

Văn
Văn 

(B2)

Văn 

(B2)

Toán 

(B2)

Tiếng 

anh

Văn 

(B2)
Toán

T4s

Cô 

Thụy 

Mi

Cô 

Hồng 

Dung

Cô 

Thoa

Thầy 

Long

Cô Thu 

Hà

Cô 

Ngân 

Hà

Cô 

Thanh 

Thảo

Cô Yến

2
Nghỉ 

trưa
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

T1c Văn
Văn 

(B2)

Toán 

(B2)

Toán 

(B2)

Tiếng 

anh 

(B2)

Tiếng 

anh 

(B2)

Văn
Tiếng 

anh

T2c
Cô 

Thoa

Cô 

Hồng 

Dung

Cô Yến
Cô Thu 

Hà

Cô 

Thụy 

Mi

Cô 

Ngân 

Hà

Cô 

Thanh 

Thảo

Cô Hiếu

Giải 

lao 

chiều

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Văn 

(B2)

Tiếng 

anh
Toán

Tiếng 

anh 

(B2)

Toán Văn
Tiếng 

anh
Văn

Cô 

Thoa
Cô Hiếu Cô Yến

Cô 

Thụy 

Mi

Cô Thu 

Hà

Cô 

Hồng 

Dung

Cô 

Ngân 

Hà

Cô 

Thanh 

Thảo

T3c

T3c



Ngày Tiết Lớp 9/1 Lớp 9/2 Lớp 9/3 Lớp 9/4 Lớp 9/5 Lớp 9/6 Lớp 9/7 Lớp 9/8

N T1s

Tiếng 

anh 

(B2)

Toán

Tiếng 

anh 

(B2)

Toán 

(B2)

Văn 

(B2)

Toán 

(B2)
Văn

Tiếng 

anh

g T2s

Cô 

Thụy 

Mi

Cô Mai 

Hoa

Cô 

Ngân 

Hà

Cô Thu 

Hà

Thầy 

Long
Cô Chi

Cô 

Thanh 

Thảo

Cô Hiếu

à

Giải 

lao 

sáng

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

y T3s
Tiếng 

anh

Toán 

(B2)

Tiếng 

anh

Văn 

(B2)
Toán Toán

Văn 

(B2)

Tiếng 

anh 

(B2)

T4s

Cô 

Thụy 

Mi

Cô Mai 

Hoa

Cô 

Ngân 

Hà

Thầy 

Long

Cô Thu 

Hà
Cô Chi

Cô 

Thanh 

Thảo

Cô Hiếu

3
Nghỉ 

trưa
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

T1c Toán
Tiếng 

anh
Văn

Tiếng 

anh
Văn

Tiếng 

anh

Toán 

(B2)

Toán 

(B2)

T2c Cô Cẩm Cô Hiếu
Cô 

Thoa

Cô 

Thụy 

Mi

Thầy 

Long

Cô 

Ngân 

Hà

Cô Thu 

Hà
Cô Yến

Giải 

lao 

chiều

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Toán 

(B2)

Tiếng 

anh 

(B2)

Văn 

(B2)
Văn

Tiếng 

anh
Văn Toán Toán

Cô Cẩm Cô Hiếu
Cô 

Thoa

Thầy 

Long

Cô 

Thụy 

Mi

Cô 

Hồng 

Dung

Cô Thu 

Hà
Cô Yến

N
Tiếng 

anh
Văn

Văn 

(B2)
Văn Toán Toán

Tiếng 

anh 

(B2)

Văn 

(B2)

g

Cô 

Thụy 

Mi

Cô 

Hồng 

Dung

Cô 

Thoa

Thầy 

Long

Cô Thu 

Hà
Cô Chi

Cô 

Ngân 

Hà

Cô 

Thanh 

Thảo

T3c

T1s



Ngày Tiết Lớp 9/1 Lớp 9/2 Lớp 9/3 Lớp 9/4 Lớp 9/5 Lớp 9/6 Lớp 9/7 Lớp 9/8

à
Tiếng 

anh

y

Cô 

Ngân 

Hà

Giải 

lao 

sáng

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

4 T3s
Văn 

(B2)

Văn 

(B2)

Tiếng 

anh
Toán

Tiếng 

anh

Toán 

(B2)
Văn Toán

T4s
Cô 

Thoa

Cô 

Hồng 

Dung

Cô 

Ngân 

Hà

Cô Thu 

Hà

Cô 

Thụy 

Mi

Cô Chi

Cô 

Thanh 

Thảo

Cô Yến

Nghỉ 

trưa
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Văn Toán Toán
Tiếng 

anh

Văn 

(B2)

Tiếng 

anh
Toán Văn

Cô 

Thoa

Cô Mai 

Hoa
Cô Yến

Cô 

Thụy 

Mi

Thầy 

Long

Cô 

Ngân 

Hà

Cô Thu 

Hà

Cô 

Thanh 

Thảo

Toán

Cô Mai 

Hoa

Giải 

lao 

chiều

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiếng 

anh 

(B2)

Toán 

(B2)
Văn

Toán 

(B2)
Văn

Tiếng 

anh 

(B2)

Văn 

(B2)

Toán 

(B2)

Cô 

Thụy 

Mi

Cô Mai 

Hoa

Cô 

Thoa

Cô Thu 

Hà

Thầy 

Long

Cô 

Ngân 

Hà

Cô 

Thanh 

Thảo

Cô Yến

N
Toán 

(B2)

Tiếng 

anh

Toán 

(B2)

Tiếng 

anh 

(B2)

Toán 

(B2)
Văn

Tiếng 

anh 

(B2)

Văn

T1s

T2s

T1c

T2c

T3c



Ngày Tiết Lớp 9/1 Lớp 9/2 Lớp 9/3 Lớp 9/4 Lớp 9/5 Lớp 9/6 Lớp 9/7 Lớp 9/8

g Cô Cẩm Cô Hiếu Cô Yến

Cô 

Thụy 

Mi

Cô Thu 

Hà

Cô 

Hồng 

Dung

Cô 

Ngân 

Hà

Cô 

Thanh 

Thảo

à
Toán 

(B2)

y Cô Yến

Giải 

lao 

sáng

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

5 Toán

Tiếng 

anh 

(B2)

Toán
Toán 

(B2)

Tiếng 

anh 

(B2)

Văn 

(B2)

Tiếng 

anh

Văn 

(B2)

Cô Cẩm Cô Hiếu Cô Yến
Cô Thu 

Hà

Cô 

Thụy 

Mi

Cô 

Hồng 

Dung

Cô 

Ngân 

Hà

Cô 

Thanh 

Thảo

Toán Toán

Cô Cẩm
Cô Thu 

Hà

Nghỉ 

trưa
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Văn 

(B2)
Văn

Tiếng 

anh
Văn

Tiếng 

anh
Toán Toán

Tiếng 

anh 

(B2)

Cô 

Thoa

Cô 

Hồng 

Dung

Cô 

Ngân 

Hà

Thầy 

Long

Cô 

Thụy 

Mi

Cô Chi
Cô Thu 

Hà
Cô Hiếu

Toán

Cô Chi

Giải 

lao 

chiều

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Văn
Văn 

(B2)

Tiếng 

anh 

(B2)

Tiếng 

anh

Văn 

(B2)

Toán 

(B2)

Toán 

(B2)

Tiếng 

anh

T3c

T1s

T2s

T3s

T4s

T1c

T2c



Ngày Tiết Lớp 9/1 Lớp 9/2 Lớp 9/3 Lớp 9/4 Lớp 9/5 Lớp 9/6 Lớp 9/7 Lớp 9/8

Cô 

Thoa

Cô 

Hồng 

Dung

Cô 

Ngân 

Hà

Cô 

Thụy 

Mi

Thầy 

Long
Cô Chi

Cô Thu 

Hà
Cô Hiếu

N SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

g Cô Cẩm
Cô Mai 

Hoa
Cô Yến

Cô Mai 

Trang
Cô Cúc

Thầy 

Quốc
Cô Huê Cô Thế

à
Toán 

(B2)

Tiếng 

anh

Tiếng 

anh

Tiếng 

anh
Văn

Văn 

(B2)
Toán Toán

y Cô Cẩm Cô Hiếu

Cô 

Ngân 

Hà

Cô 

Thụy 

Mi

Thầy 

Long

Cô 

Hồng 

Dung

Cô Thu 

Hà
Cô Yến

Giải 

lao 

sáng

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

6 T3s Toán Toán
Toán 

(B2)
Văn

Tiếng 

anh

Tiếng 

anh 

(B2)

Toán 

(B2)

Tiếng 

anh

T4s Cô Cẩm
Cô Mai 

Hoa
Cô Yến

Thầy 

Long

Cô 

Thụy 

Mi

Cô 

Ngân 

Hà

Cô Thu 

Hà
Cô Hiếu

Nghỉ 

trưa
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Văn
Toán 

(B2)
Toán Toán

Văn 

(B2)
Văn

Tiếng 

anh
Văn

Cô 

Thoa

Cô Mai 

Hoa
Cô Yến

Cô Thu 

Hà

Thầy 

Long

Cô 

Hồng 

Dung

Cô 

Ngân 

Hà

Cô 

Thanh 

Thảo

Tiếng 

anh 

(B2)

Cô 

Thụy 

Mi

Giải 

lao 

chiều

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

T3c

T1s

T2s

T1c

T2c



Ngày Tiết Lớp 9/1 Lớp 9/2 Lớp 9/3 Lớp 9/4 Lớp 9/5 Lớp 9/6 Lớp 9/7 Lớp 9/8

Tiếng 

anh
Văn Văn

Văn 

(B2)
Toán

Tiếng 

anh
Văn

Toán 

(B2)

Cô 

Thụy 

Mi

Cô 

Hồng 

Dung

Cô 

Thoa

Thầy 

Long

Cô Thu 

Hà

Cô 

Ngân 

Hà

Cô 

Thanh 

Thảo

Cô Yến
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T3c


